
GVCN:

STT LỚP CŨ MĐD NỮ NGÀY SINH NƠI SINH LỚP MỚI

1 10A10 A59090 Phạm Việt Anh 04/08/2006 Đồng Nai 11A10

2 10A9 ABY0B9 Nguyễn Lâm Gia Bảo 25/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

3 10A10 A5A015 Nguyễn Phương Gia Bảo 30/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

4 10A10 A580QQ Lê Quang Bình 14/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

5 10A10 A5D052 Nguyễn Tấn Dũng 05/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

6 10A10 A5504H Nguyễn Khương Duy 03/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

7 10A10 BC107L Trần Thị Hồng Hà x 01/10/2006 Hà Tĩnh 11A10

8 10A10 A59096 Tô Nguyễn Gia Hân x 08/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

9 10A8 A5A01H Lê Thị Ngọc Huyền x 27/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

10 10A9 A5G0CR Vương Phan Huỳnh Dạ Hương x 22/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

11 10A9 A5A02A Dương Anh Kiệt 10/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

12 10A9 A5C0JS Nguyễn Trần Phước Long 02/10/2006 Thanh Hoá 11A10

13 10A10 A5D073 Thái Hoàng Long 27/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

14 10A9 B5C007 Hồ Quỳnh Nga x 01/10/2006 Bà Rịa-Vũng Tàu 11A10

15 10A10 A55094 Nguyễn Thành Nhân 27/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

16 10A9 A5A02H Nguyễn Trần Minh Nhật 15/08/2006 Đồng Nai 11A10

17 10A9 A5G0E3 Phan Thị Yến Nhi x 15/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

18 10A10 A580LG Trần Nguyễn Yến Nhi x 04/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

19 10A11 AFH029 Trần Uyên Nhi x 27/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

20 10A10 A5G0E4 Phạm Thị Hồng Nhung x 29/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

21 10A10 A580NW Ngô Quỳnh Như x 14/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

22 10A10 ABY09T Trần Hoàng Minh Phước 28/8/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

23 10A9 A570V0 Nguyễn Ngô Lan Phương x 07/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

24 10A9 A5C0KU Trần Vương Trí Quyền 18/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

25 10A10 DFY002 Trần Lý Nhật Tiến 16/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

26 10A9 A5C0IY Lưu Huỳnh Anh Tú 14/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

27 10A9 A5A01X Trần Thị Thanh Thảo x 14/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

28 10A9 ABY08Q Trần Vĩnh Thịnh 04/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

29 10A9 C5I00A Nguyễn Lê Minh Thư x 26/01/2006 Bình Thuận 11A10

30 10A9 A570LQ Nguyễn Thảo Hương Trang x 20/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

31 10A9 A570N7 Quách Kim Trọng 26/03/2006 Ninh Bình 11A10

32 10A4 A5906O Nguyễn Thúy Vân x 01/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

33 10A9 A5A045 Nguyễn Thị Hồng Vy x 13/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10

34 10A9 B5I0CC Đỗ Trần Như Ý x 12/10/2006 Quảng Ngãi 11A10

35 10A10 A5A034 Nguyễn Trần Như Ý x 13/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A10
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